	BỘ TƯ PHÁP


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Phụ lục 1
DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT ĐƯỢC BAN HÀNH TRONG THÁNG 8 NĂM 2018
 (Kèm theo Báo cáo số 206/BC-BTP ngày 29/8/2018 của Bộ Tư pháp)
	TT
	TÊN LUẬT
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC

CỦA LUẬT
	TỔNG SỐ VBQĐCT
	CƠ QUAN    CHỦ TRÌ   SOẠN THẢO
	TÊN VĂN BẢN CẦN CẦN BAN HÀNH
	NGÀY CÓ 
HIỆU LỰC

VBQĐCT

	1. 
	
	
	
	
	1. 
	

	1. 
	Luật thi hành tạm giữ, tạm giam
	01/01/2018 
	01
	BCA


	1. Thông tư số 27/2018/TT-BCA ngày 10/8/2018 quy định Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam, Cơ quan thi hành tạm giữ, tạm giam; tổ chức bộ máy của nhà tạm giữ, trại tạm giam; chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ nhà tạm giữ, trại tạm giam trong Công an nhân dân 
	25/10/2018

	2. 
	Bộ luật tố tụng hình sự


	01/01/2018
	02
	BCA, VKSNDTC, TANDTC, BQP
	2. Thông tư liên tịch số 06/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP ngày 25/6/2018 quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền đặt, việc tạm giữ, hoàn trả, tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã đặt để bảo đảm.
	08/8/2018

	3. 
	
	
	
	BCA, VKSNDTC, TANDTC
	3. Thông tư liên tịch tịch số 05/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 25/6/2018 hướng dẫn về việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội
	 08/8/2018

	4. 
	Luật Quản lý nợ công (sửa đổi)


	01/7/2018
	01
	BTC
	4.  Thông tư số 74/2018/TT-BTC quy định chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương; thống kê, theo dõi các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ 
	16/8/2018

	5. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài
	01/7/2018
	01
	BNG
	5.  Nghị định số 104/2018/NĐ-CP ngày 08/8/2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài
	08/8/2018

	Tổng số: 04 luật
	Tổng số: 05 văn bản (01 nghị định, 02 thông tư, 02 thông tư liên tịch)
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